
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 100/2018/DS-ST 

     Ngày 14 – 8 – 2018 
V/v tr n     p   p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Trần Hu ền Trân. 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

   Ông Võ Thanh Liêm 

    Ông N u  n Hoàng Kha 

 - Thư ký phiên toà: Ông N u  n Văn L n  – L  T ư ký To  án n ân dân 

t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 14 tháng 8 năm 2017 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 107/2018/DS-ST ngày 09 tháng 

4 năm 2018, theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 462/2018/QĐXXST-DS 

ngày 10 tháng 7 năm 2018 về v ệ  tran     p   p   n  v   t   sản     : 

Nguyên đơn: Ngân hàng t ươn  mạ     p ần Kiên Long 

Đị    ỉ: Số 40-42-44, PHT, p ườn  V, t  n  p ố G, tỉn  K. 

N ườ   ạ  d ện t  o p áp lu t:  n  Võ Văn C – C    vụ: T n    ám  ố . 

N ườ   ạ  d ện t  o ủ  qu ền: Ông Huỳn  Bé L, s n  năm 1975;      vụ: 

Phó phòng KHCN – Ngân hàng TMCP K. Theo văn  ản ủ  qu ền số 

568/2018/UQ-CNCM n    21/7/2018 ( ó mặt). 

Bị đơn: Bà Nguy n Thị T – s n  năm: 1981 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 268/1, LVL, khóm M, p ường M, thành phố C, tỉnh C. 

 Ông  Lê Thanh H, s n  năm 1978 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 08, BTX, khóm B, p ường B, thành phố C, tỉnh C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T  o  ơn k ở  k ện n    04/4/2018 và  á  lờ  k    tron  quá trìn    ả  

qu ết vụ án  ũn  n ư ý k ến    sun  tạ  p  ên tò , Đạ  d ện N ân   n  t ươn  

mạ     p ần K trình bày: Ngày 23/7/2013, Bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H 

và Ngân hàng t ươn  mạ     p ần   (s u  â   ọ  tắt l  Ngân   n )  ã ký   p 

  n  tín dụn  k êm   p   n   ầm  ố số 191/HĐTD-CC  ể v   số t ền 

15.000.000   n , Ngân   n   ã   ả  n ân v o n    23/7/2013 t ờ   ạn v   180 

n   , n     ến  ạn 19/01/2014 lã  su t tron   ạn 1.35%, lã  su t quá  ạn  ằn  

150% lã  su t   o v   n    trướ  t ờ    ểm p át s n  n  quá  ạn. Hìn  t    

t  n  toán lã  v  vốn v    ư   trả   n  ngày. 
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T   sản  ầm  ố l  01 x  mô tô W v          n  n  n  ăn  ký số 023730 

do Công an M   p n    10/01/2013   ển số 69F1-093.99 số k un  

110MT0001261, số má  10MTTE0001261. Trong quá trình vay bà T, ông H  ã 

t  n  toán   o N ân   n  24 n    vớ  số t ền l  2.161.000   n . 

 Tín   ến n    xét xử sơ t ẩm 14/8/2018 n   ố   òn lạ  số t ền 

14.051.700 , t ền lã  quá  ạn tín   ến n    14/8/2018 l  15.830.000 . T n  số 

t ền  ố  v  lã  tín   ến n    14/8/2018 là 29.882.000 . Tạ  p  ên tò   ạ  d ện 

Ngân   n   êu  ầu    T, ông H thanh toán cho Ngân   n  vốn v  lã  t n   ộn  

 ằn  29.882.000   n . N o   r , Ngân   n   êu  ầu ôn  H, bà T t ếp tụ  trả 

k oản lã  p át s n  t  o m   lã  su t qu   ịn  tạ    p   n  tín dụn    o  ến k   

trả d t n . Nếu    T và ông H k ôn  t  n  toán xon ,  êu  ầu p át mã  t   sản 

t ế    p  ể t u     n    o Ngân hàng. 

Bà Nguy n Thị T và ông  Lê Thanh H  ã  ư   Tò  án tốn   ạt   p lệ 

t ôn   áo t ụ lý vụ án  ể t ôn   áo về nộ  dun   êu  ầu k ở  k ện  ủ  N ân 

  n , v   á  lần tr ệu t p  ò    ả , xét xử n ưn     T, ông H vắn  mặt v  k ôn  

 ó ý k ến  ố  vớ   êu  ầu  ủ  Ngân   n . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Ngân hàng t ươn  mạ     p ần K (s u  â   ọ  tắt l  Ngân   n ) v     

N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H  ó ký   p   n   ể v   số t ền 15.000.000 , 

mụ   í   v   t êu d n . Tranh ch p gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh 

ch p   p   n  v   t   sản nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án l    n  

qu   ịn  tạ  Đ ều 26  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  vớ  bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H, Tò  án  ã tốn   ạt   p lệ 

t ôn   áo t ụ lý vụ án, tr ệu t p   p lệ ông bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H 

 ể t  m     p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp   n  ôn  k       n     v  

p  ên  ọp  ò    ả   ến lần t       n ưn  bà T, ông H v n vắn  mặt k ôn  lý do 

nên Tò  án k ôn  t ến   n   ò    ả  vụ án l    n  qu   ịn  tạ  Đ ều 207  ủ  Bộ 

lu t tố tụn  dân sự. Tò  án  ã tr ệp t p   p lệ bà T, ông H  ến lần t        ể 

tham gia phiên tò  xét xử n ưn     T, ông H v n vắn  mặt k ôn  rõ lý do nên 

Tò  án t ến   n  xét xử vụ án vắn  mặt bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H l  

  n  qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 227  ủ  Bộ lu t tố tụn  dân sự. 

 [3] Đố  vớ  số t ền Ngân   n   êu  ầu bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh 

H  ó trá   n  ệm t  n  toán   o N ân   n  tín   ến n    14/8/2018 t ền vốn 

 òn n  l  14.051.700 , t ền lã  l  15.830.000 . Căn    v o t    t u n, tạ    p 

  n  191/HĐTD-CC n    23/7/2013, số vốn v     n  ầu l  15.000.000 , t   

sản  ảo  ảm là 01 xe mô tô Wav          n  n  n  ăn  ký số 023730 do Công 

an M   p n    10/01/2013   ển số 69F1-093.99 số k un  110Mt0001261, số 

máy 10MTTE0001261,   p   n  v    ằn  văn  ản  ư   ký kết       ên v   l  

bà N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H vớ   ên   o v   l  ôn  H  T á  H  ạ  d ện 

  p p áp  ủ  Ngân   n . H p   n   ư   ký kết   n  t ẩm qu ền, nộ  dun  

t    t u n k ôn  trá  qu   ịn   ủ  p áp lu t. Bà T, ông H sau khi n  n t ền v   

 ã t  n  toán   o Ngân hàng 24 ngày vớ  số t ền l  2.161.000   n . Do  ó,  êu 

 ầu  ủ  Ngân   n   uộ  bà T, ông H p ả  t ếp tụ  t  n  toán k oản t ền vốn v  
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lãi cho Ngân   n  l   ó  ăn       p n  n. Đố  vớ   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn về 

v ệ     T và ông H p ả  t ếp tụ  trả lã  p át s n  t  o m   lã  t    t u n tạ    p 

  n  tín dụn  l    n  p áp lu t l  p     p vớ  t    t u n tạ    p   n  tín dụn  

nên  ó  ăn       p n  n.  

[4  Đố  vớ  t   sản t ế    p: T  o   p   n  tín dụn   à T, ông H 01 xe 

mô tô W v          n  n  n  ăn  ký số 023730 do Công an M   p n    

10/01/2013   ển số 69F1-093.99 số k un  110MT0001261, số má  

10MTTE0001261  ể l m t   sản  ảm  ảo, v ệ  t ế    p  ư   l p t  n  văn  ản 

t  o   n  qu   ịn  nên v ệ  t ế    p n   l  p     p vớ  qu   ịn  tạ  Đ ều 317, 

318, 319 BLDS nên  êu  ầu xử lý t   sản t ế    p  ủ  Ngân   n   ư   x m xét 

   p n  n.  

 [5] Về án p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   bà T, ông H p ả    ịu t  o 

qu   ịn . N ân   n  k ôn  p ả  nộp án p í l    n  qu   ịn  tạ  N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án  

   c c    trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á  Đ ều 463, 466, 468,   ểm b, k oản 1 Đ ều 688  ủ  Bộ lu t dân 

sự; Các Đ ều 26, 147, 207, 227 Bộ lu t tố tụn  dân sự; 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủ    n t ườn  vụ Quố  Hộ  qu   ịn  về m   t u, m  n, 

  ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

1. C  p n  n  êu  ầu  ủ  Ngân   n  t ươn  mạ     p ần  : Buộ     

N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H p ả  trả   o N ân   n  t ươn  mạ     p ần 

Kiên Long số t ền  òn n  tín   ến n    14/8/2018, t n   ộn   ằn  29.882.000  

(Hai mươi chín triệu t m trăm t m mươi hai ngàn đ ng). 

Kể từ ngày  Ngân hàng thương mại cổ phần K, có đơn yêu cầu bà T, ông 

H thi hành  n, nếu bà T, ông H không thi hành, thì bà T, ông H còn phải chịu 

thêm khoản  ãi suất ph t sinh theo thỏa thuận của hợp đ ng tín dụng đã ký kết, 

cho đến khi Ngân hàng thu h i xong khoản nợ   

Đố  vớ  t   sản t ế    p l  01 x  mô tô W v          n  n  n  ăn  ký số 

023730 do Công an M   p n    10/01/2013   ển số 69F1-093.99  ư   xử lý 

t  o qu   ịn    un   ể  N ân   n  t ươn  mạ     p ần   t u     n . 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   bà N u  n T ị T và ông  Lê 

Thanh H p ả    ịu 1.494.000  (Một triệu bốn trăn chín mươi bốn ngàn đ ng  bà 

N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H p ả  nộp (chưa nộp). N ân   n  t ươn  mạ     

p ần   k ôn  p ả  nộp án p í, n    09/4/2018  ã nộp t ền tạm  n  án p í 

752.000  (Bảy trăm năm mươi hai ngh n đ ng), tạ    ên l   số 0000629,  ư   

n  n lạ . 

Trường hợp bản  n được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự th  người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
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hành  n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành  n dân sự   

N u ên  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    kể từ n    

tuyên án. Bị  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    kể từ n    n  n 

 ư    ản án  oặ  kể từ n     ản án  ư   n êm  ết. 

 

                     TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                                                                   ( Đã ký) 

 

                                                                              

 

 

 

Trần Huyền Trân   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận                                                                     

-TAND tỉnh M 

-  KSND thành phố M                                                                    

- C c đương sự    

- Lưu h  sơ  

- Lưu  n văn   

- Lưu TM (TANDTPCM                                                                        
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

        

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN  

 V o     08   ờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2018. 

 Tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Vớ  Hộ    n  xét xử sơ t ẩm   m  ó: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Trần Hu ền Trân 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

 1.  n  N u  n Ho n      

 2. Ông Võ Thanh Liêm 

 T ến   n  n  ị án vụ án dân sự t ụ lý số: 107/2018/DS-ST ngày 09 tháng 

4 năm 2018 về v ệ  tr n     p   p   n  v   t   sản,     : 

Nguyên đơn: Ngân hàng t ươn  mạ     p ần   ên Lon  

Đị    ỉ: Số 40-42-44, P ạm H n  T á , p ườn  Vĩn  T  n  Vân, t  n  

p ố Rạ   G á, tỉn    ên G  n . 

N ườ   ạ  d ện t  o p áp lu t:  n  Võ Văn C âu – C    vụ: T n    ám 

 ố . 

N ườ   ạ  d ện t  o ủ  qu ền:  n  Huỳn  Bé L n , s n  năm 1975;      

vụ: P ó p òn   HCN – Ngân hàng TMCP Kiên Long. T  o văn  ản ủ  qu ền 

số 568/2018/UQ-CNCM n    21/7/2018 ( ó mặt). 

Bị đơn: Ông Bà Nguy n Thị T – s n  năm: 1981 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 268/1, Lý Văn Lâm, k omd 1, p ường 1, thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau. 

 Ông  Lê Thanh H, s n  năm 1978 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 08, Bùi Thị Xuân, k óm 4, p ường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau. 

Căn c  vào tài  iệu, ch ng c  đã được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, c c quy định của ph p  uật. 

 

           HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU 

 p dụn   á  Đ ều 463, 466, 468,   ểm  , k oản 1 Đ ều 688  ủ  Bộ lu t dân 

sự; Cá  Đ ều 26, 147, 207, 227 Bộ lu t tố tụn  dân sự; 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016  ủ  Ủ    n t ườn  vụ Quố  Hộ  qu   ịn  về m   t u, m  n, 

  ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 
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B ểu qu ết 3/3 

1. C  p n  n  êu  ầu  ủ  Ngân   n  t ươn  mạ     p ần   ên Lon : 

Buộ     N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H p ả  trả   o N ân   n  t ươn  mạ     

p ần   ên Lon  số t ền  òn n  tín   ến n    14/8/2018, t n   ộn   ằn  

29.882.000  (Hai mươi chín triệu t m trăm t m mươi hai ngàn đ ng). 

Kể từ ngày  Ngân hàng thương mại cổ phần K, có đơn yêu cầu bà Thảo, 

ông Hải thi hành  n, nếu bà Thảo, ông Hải không thi hành, th  bà Thảo, ông 

Hải còn phải chịu thêm khoản  ãi suất ph t sinh theo thỏa thuận của hợp đ ng 

tín dụng đã ký kết, cho đến khi Ngân hàng thu h i xong khoản nợ   

Đố  vớ  t   sản t ế    p l  01 x  mô tô W v          n  n  n  ăn  ký số 

023730 do Côn   n C  M u   p n    10/01/2013   ển số 69F1-093.99  ư   xử 

lý t  o qu   ịn    un   ể  N ân   n  t ươn  mạ     p ần   t u     n . 

B ểu qu ết 3/3 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   bà N u  n T ị T và ông  Lê 

Thanh H p ả    ịu 1.494.000  (Một triệu bốn trăn chín mươi bốn ngàn đ ng  bà 

N u  n T ị T, ông  Lê Thanh H p ả  nộp (chưa nộp). N ân   n  t ươn  mạ     

p ần   ên Lon  k ôn  p ả  nộp án p í, n    09/4/2018  ã nộp t ền tạm  n  án 

p í 752.000  (Bảy trăm năm mươi hai ngh n đ ng), tạ    ên l   số 0000629, 

 ư   n  n lạ . 

B ểu qu ết 3/3 

Trường hợp bản  n được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

 n dân sự th  người được thi hành  n dân sự, người phải thi hành  n dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành  n dân sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành  n dân sự   

N u ên  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    kể từ n    

tu ên án. Bị  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    kể từ n    n  n 

 ư    ản án  oặ  kể từ n     ản án  ư   n êm  ết. 

B ểu qu ết 3/3 

 N  ị án kết t    v o     10    ờ 30 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2018. 

 B ên  ản n  ị án  ã  ư    ọ  lạ    o t t  ả t  n  v ên Hộ    n  xét xử 

cùng nghe và ký tên dướ   â . 
 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

N uy n Hoàn   h           Võ Th nh Liêm                    Trần Huyền Trân   
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